
Bản quyền thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 
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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 31/03/2023
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 APP 0 0 200 840.000 200 840.000
2 CTN 0 0 100 80.000 100 80.000
3 DIC 0 0 100 120.000 100 120.000
4 GGG 0 0 500 1.800.000 500 1.800.000
5 LCM 0 0 100 220.000 100 220.000
6 PVA 0 0 400 440.000 400 440.000
7 PVX 0 0 200 480.000 200 480.000
8 PXI 0 0 100 180.000 100 180.000
9 PXS 0 0 100 410.000 100 410.000

10 QTP 30.900 444.960.000 0 0 30.900 444.960.000
11 RIC 0 0 200 1.220.000 200 1.220.000
12 S96 0 0 100 50.000 100 50.000
13 SD7 0 0 100 410.000 100 410.000
14 SRB 0 0 100 190.000 100 190.000
15 STL 0 0 100 170.000 100 170.000
16 V15 0 0 100 40.000 100 40.000
17 VLC 0 0 100 1.470.000 100 1.470.000
18 VTP 0 0 100 2.730.000 100 2.730.000

Tổng 30.900 444.960.000 2.700 10.850.000 33.600 455.810.000


